
 

 

UBND XÃ HỒNG PHONG 

Thôn: Khuổi Khuy 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_________________________________ 

Khuổi Khuy, ngày      tháng 12 năm 2025 
 

DANH SÁCH NIÊM YẾT CÔNG KHAI KẾT QUẢ RÀ  SOÁT HỘ 

NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO NĂM 2025 
 

STT Họ và tên chủ hộ 

 

Giới tính 

(1: Nam,   

2: Nữ) 
 

Năm 

sinh 

Nơi ở hiện tại 
(Ghi theo thứ tự 

thôn/tổ) 

Kết quả rà soát 

Phiếu B 

Điểm 

B1 

Điểm 

B2 

Phân 

loại1 

A B 1 2 3 4 5 6 

1 Hoàng Văn Chức 1 1979 Thôn Khuổi Khuy   N 

2 Hoàng Văn Chớ 1 1947 Thôn Khuổi Khuy   N 

3 Hoàng Văn Giáp 1 1994 Thôn Khuổi Khuy   N 

4 Hoàng Văn Hinh 1 1951 Thôn Khuổi Khuy   CN 

5 Nông Thị Bình 2 1971 Thôn Khuổi Khuy   CN 

6 Nông Thị Chảy 2 1958 Thôn Khuổi Khuy   CN 

7 Lý Thị Mẻn 2 1955 Thôn Khuổi Khuy   CN 

8 Hoàng Văn Điền 1 1983 Thôn Khuổi Khuy   CN 

9 Lâm Văn Tùng 1 1979 Thôn Khuổi Khuy   CN 

10 Hoàng Văn Triệu 1 1984 Thôn Khuổi Khuy   KN 
 

Kết quả phân loại sau khi 

rà soát Phiếu B 

- Có 03 hộ nghèo; 

- Có 06 hộ cận nghèo; 

- Có 01 hộ không nghèo. 

 

 

                   
1 Hộ nghèo: N; Hộ cận nghèo: CN; Hộ không nghèo: KN. 
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